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                 TỈNH CÀ MAU       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 09/2025/HS-ST  

Ngày 06-3-2025 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Lan Anh 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lý Quốc Cường 

              Ông Nguyễn Minh Cưng 

 - Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Chúc Ni là Thư ký của Tòa án nhân dân 

huyện Thới Bình. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau tham 

gia phiên toà: Ông Hữu Minh Chul - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 06 tháng 3 năm 2025 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

01/2025/TLST-HS ngày 08 tháng 01 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 56/2025/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 02 năm 2025 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh năm 1987 tại Cà Mau, tên gọi khác: Không. 

Nơi thường trú: Ấp A, xã KA, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; Chổ ở hiện nay: Ấp A, 

xã KA, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 

6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông Nguyễn Văn T và bà Võ Thị N tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bị công an 

xã KA xử phạt hành chính 1.250.000 đồng tại Quyết định xử phạt Vi phạm hành 

chính số 88/QĐ-XPVPHC ngày 24/9/2021, đã nộp phạt ngày 24/9/2021 tại biên lai 

số 0011978. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

                                     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Lúc 09 giờ 40 phút, ngày 01/10/2024 tại ấp TT, xã HTK, huyện Thới Bình, 

tỉnh Cà Mau lực lượng Công an HKT kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Văn H, sinh 

ngày 01/01/1987, cư trú ấp A, xã KA, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau có hành vi trao 

đổi, mua bán động vật hoang dã có tên trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm 

được ưu tiên bảo vệ. Vật chứng thu giữ gồm: 01 cá thể nghi là Tê tê có trọng lượng 

3,665kg, đã chết; 01 cá thể nghi là Tê tê có trọng lượng 1,055kg còn sống; 01 túi 

lưới màu trắng không rõ nhãn hiệu; 01 cân điện tử cầm tay; 01 điện thoại hiệu 
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realme, màu đen; 01 xe mô tô hiệu Honda SH mode, đăng ký biển số 69H1- 

447.56. Hai cá thể thu giữ nghi là Tê tê, Cơ quan Cảnh sát điều ra Công an huyện 

Thới Bình trưng cầu giám định. 

Tại kết luận giám định tư pháp trong lĩnh vực động vật số 32-

2024/KL/STHMN ngày 03/10/2024 của Viện sinh thái học Miền Nam thuộc Viện 

khoa học vật liệu ứng dụng, kết luận: Hai (02) cá thể động vật được trưng cầu giám 

định loài Tê tê java, có tên khoa học là Manis javanica, thuộc Lớp thú 

(Mammalia), Bộ Tê tê (Pholidota), Họ Tê tê (Manidae). Tê tê java là loài động vật 

hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ và nằm trong danh mục thuộc 

Công ước buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 

(CITES). Thông tin cụ thể về danh mục, nhóm như sau: 

- Tên khoa học: Manis javanica 

- Tên phổ thông: Tê tê java, Tê tê gia va 

- Sách đỏ Việt Nam: EN-Nguy cấp 

- Nghị định 84/2021/NĐ-CP: thuộc Nhóm IB 

- Nghị định 64/2019/NĐ-CP: Phụ lục 1 

- Danh lục đỏ IUCN: CR-Cực kỳ nguy cấp 

- Công ước CITES: Phụ lục 1 

Về nguồn gốc con Tê tê, Nguyễn Văn H khai nhận: Ngày 29/9/2024, H mua 

được 02 con Tê tê còn sống từ một thanh niên không rõ lai lịch với giá 4.000.000 

đồng tại địa bàn xã KA, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau với mục đích mua để bán 

kiếm lời. Sau khi mua được 02 con Tê tê thì H mang cất giấu tại nhà ở ấp A, xã 

KA, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.  

Đến sáng ngày 01/10/2024, H liên hệ được với người đàn ông tên N (H khai 

không biết nhân thân, lai lịch cụ thể) đang muốn mua lại 02 con Tê tê với giá 

4.700.000 đồng và hẹn gặp nhau tại  đoạn lộ Xuyên Á thuộc ấp TT, xã HKT, 

huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Lúc 09 giờ 30 phút, cùng ngày, H điều khiển xe 

biển số 69H1- 447.56 mang theo 02 con Tê tê để trong túi lưới màu trắng đến điểm 

hẹn, vừa gặp người đàn ông tên N chưa kịp bán thì H thấy lực lượng Công an xã 

đang đi tuần tra, H mang theo túi lưới đựng 02 con Tê tê điều khiển xe bỏ chạy, lực 

lượng Công an xã bám đuổi, H chạy vào đường cùng nên bỏ xe cầm theo túi đựng 

02 con Tê tê chạy bộ vào khu vườn gần đó ném xuống ao nước thì bị bắt quả tang 

cùng tang vật. H trực tiếp vớt túi lưới đựng 02 con Tê tê lên giao nộp. Qua kiểm 

tra, cân trọng lượng thì con lớn đã chết có trọng lượng là 3,665kg, con nhỏ còn 

sống có trọng lượng 1,055kg. 

Ngày 03/10/2024, hai cá thể Tê tê thu giữ (có 01 con đã chết, 01 con còn 

sống), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình đã bàn giao cho Vườn 

quốc gia UMH, địa chỉ ấp VD, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để 

xử lý theo thẩm quyền. 

Vật chứng của vụ án  
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Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ và bàn giao 02 cá thể Tê tê cho vườn 

quốc gia U Minh Hạ để xử lý theo thẩm quyền. 

Đối với chiếc xe mô tô, biển số 69H1- 447.56 do Nguyễn Văn H đứng tên 

chủ sở hữu. Qua điều tra chứng minh được chiếc xe là tài sản chung của vợ chồng, 

việc H sử dụng phương tiện chiếc xe chở 02 cá thể Tê tê đi bán, vợ của H là chị 

Nguyễn N Y hoàn toàn không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Thới Bình trả lại chiếc xe cho chị N Y cùng 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mang 

tên Nguyễn Văn H, 01 căn cước công dân mang tên Nguyễn Văn H. 

Đối với điện thoại di động hiệu realme, màu đen, có gắn sim vinaphone bên 

trong có các dãy số trên sim là “89840”, “20001”, “06965”, “85363”, tình trạng cũ 

đã qua sử dụng, đã bị hư hỏng. Qua điều tra, chứng minh được điện thoại và sim số 

này Nguyễn Văn H dùng để liên lạc với người tên N để bán 02 cá thể Tê tê, trong 

quá trình vớt túi lưới đựng 02 cá thể Tê tê dưới ao lên, đã làm rơi điện thoại xuống 

nước bị hư hỏng (đã niêm phong); 01 cái cân điện tử cầm tay, màu đen, bằng nhựa, 

có nút bấm màu trắng, có bộ phận cầm và móc treo bằng kim loại, trên thân có 

dòng chữ 0 đến 10kg, đã qua sử dụng (đã niêm phong); 01 cái túi lưới màu trắng, 

kích thước 0,95mx0,41m, đã qua sử dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Thới Bình đã nhập kho vật chứng theo Lệnh nhập kho số 465/LNK-ĐTTH 

ngày 11/10/2024. 

 Cáo trạng số 04/CT-VKS ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Văn H, về tội “Vi 

phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo điểm a khoản 1 Điều 

244 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: Giữ y cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 

1 Điều 244; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo 

Nguyễn Văn H phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, 

hiếm”: Phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù. 

Vật chứng: Đối với điện thoại di động hiệu realme, màu đen, có gắn sim 

vinaphone bên trong có các dãy số trên sim là “89840”, “20001”, “06965”, 

“85363”, tình trạng cũ đã qua sử dụng, đã bị hư hỏng. Qua điều tra, chứng minh 

được điện thoại và sim số này Nguyễn Văn H dùng để liên lạc với người tên N để 

bán 02 cá thể Tê tê, trong quá trình vớt túi lưới đựng 02 cá thể Tê tê dưới ao lên, đã 

làm rơi điện thoại xuống nước bị hư hỏng (đã niêm phong); 01 cái cân điện tử cầm 

tay, màu đen, bằng nhựa, có nút bấm màu trắng, có bộ phận cầm và móc treo bằng 

kim loại, trên thân có dòng chữ 0 đến 10kg, đã qua sử dụng (đã niêm phong); 01 

cái túi lưới màu trắng, kích thước 0,95mx0,41m, đã qua sử dụng, các vật chứng 

trên có liên quan đến vụ án, hiện không có giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu 

hủy. 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như đã được trình bày trên và xin được 

giảm nhẹ hình phạt. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thới 

Bình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Bị cáo Nguyễn Văn H không được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào 

cấp phép khai thác, H mua 02 cá thể Tê tê java có tên khoa học là Manis javanica 

nhằm mục đích bán lại để kiếm lời. Ngày 01/10/2024, H vận chuyển 02 cá thể Tê 

tê này đem bán cho người đàn ông tên N tại khu vực ấp TT, xã HKT, huyện Thới 

Bình, tỉnh Cà Mau nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện. Kết luận giám định kết 

luận loài Tê tê java có tên trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên 

bảo vệ. 

[3] Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Lời khai 

nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều 

tra và các tài liệu đã thu thập có tại hồ sơ. Từ những căn cứ đã nêu có cơ sở kết 

luận hành vi của bị cáo phạm vào tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy 

cấp, quý, hiếm” theo điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật hình sự. Cáo trạng số 

04/CT-VKS ngày 07/01/2025 mà Viện kiểm sát truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng 

người đúng tội, đúng quy định pháp luật. 

 [4] Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm 

hình sự, đủ khả năng để nhận biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì 

hám lợi nên bị cáo đã thực hiên hành vi mua bán động vật nguy cấp, quý, hiếm là 

hai cá thể Tê tê java. Lỗi khi thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo là lỗi cố ý, bị 

cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi bị cáo gây ra. Tại thời điểm 

phạm tội, bị cáo là người chưa có tiền án, tiền sự nhưng bị cáo có nhân thân xấu, 

đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bẫy động vật rừng tại khu rừng 

có quy định cấm săn bắt động vật rừng. Do đó, cần xử phạt với mức hình phạt thật 

nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để phòng ngừa chung và giáo 

dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội. 

[5] Khi áp dụng hình phạt, Hội đồng có xem xét đến tình tiết giảm nhẹ cho 

bị cáo là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có cha ruột ông Nguyễn Văn T là 

cựu chiến binh, có thường xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng bà ngoại vợ tên Đặng Thị 

B là Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 
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Bộ luật hình sự nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện sự khoan 

hồng của pháp luật. 

[6] Vật chứng: Đối với điện thoại di động hiệu realme, màu đen, có gắn sim 

vinaphone bên trong có các dãy số trên sim là “89840”, “20001”, “06965”, 

“85363”, tình trạng cũ đã qua sử dụng, đã bị hư hỏng. Qua điều tra, chứng minh 

được điện thoại và sim số này Nguyễn Văn H dùng để liên lạc với người tên N để 

bán 02 cá thể Tê tê, trong quá trình vớt túi lưới đựng 02 cá thể Tê tê dưới ao lên, đã 

làm rơi điện thoại xuống nước bị hư hỏng (đã niêm phong); 01 cái cân điện tử cầm 

tay, màu đen, bằng nhựa, có nút bấm màu trắng, có bộ phận cầm và móc treo bằng 

kim loại, trên thân có dòng chữ 0 đến 10kg, đã qua sử dụng (đã niêm phong); 01 

cái túi lưới màu trắng, kích thước 0,95mx0,41m, đã qua sử dụng. Xét thấy là vật 

chứng bị cáo sử dụng trong quá trình phạm tội, hiện không còn giá trị sử dụng nên 

cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp. 

[7] Đối với người đàn ông bán 02 cá thể Tê tê cho Nguyễn Văn H và người 

đàn ông tên N, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch của các đối 

tượng này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình tách ra tiếp tục 

điều tra, xác minh xử lý sau, là phù hợp. 

[7.1] Đối với Nguyễn Hồ V (anh ruột của H) cho H số điện thoại người đàn 

ông tên N, việc H xin số điện thoại cũng không nói để liên lạc nội dung gì, anh V 

hoàn toàn không biết việc H xin số điện thoại để liên lạc mua bán 02 cá thể Tê tê 

cho người đàn ông tên N; Nguyễn N Y (vợ của H) không biết việc H mang 02 cá 

thể Tê tê về nhà cất giấu và cũng không được H trao đổi, bàn bạc gì về việc mua, 

bán, vận chuyển nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình không 

đề cặp xử lý đối với anh V và chị N Y là phù hợp. 

 [8] Bị cáo phải chịu án phí theo Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ nêu trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 47 

của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật nguy cấp, quý, hiếm”. 

Phạt bị cáo Nguyễn Văn H 01 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 01/10/2024. 

Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 điện thoại di động hiệu realme, màu đen, có 

gắn sim vinaphone bên trong có các dãy số trên sim là “89840”, “20001”, “06965”, 

“85363”, tình trạng cũ đã qua sử dụng, đã bị hư hỏng, được niêm phong; 01 cái cân 
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điện tử cầm tay, màu đen, bằng nhựa, có nút bấm màu trắng, có bộ phận cầm và 

móc treo bằng kim loại, trên thân có dòng chữ 0 đến 10kg: d=5g 10 đến 50kg: 

d=10g, tình trạng đã qua sử dụng (đã niêm phong); 01 túi lưới, đặc điểm: Dạng 

lưới màu trắng, kích thướt 0,95m x 0,41m, tình trạng cũ, đã qua sử dụng. 

(Vật chứng hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình quản lý 

theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 14/01/2025). 

Án phí hình sự sơ thẩm:  

Bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

  Bản án này là sơ thẩm, báo cho bị cáo biết được quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo luật định. 

 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 Nơi nhận:                                                         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  
- Tòa án tỉnh Cà Mau; 

- VKSND huyện Thới Bình;  

- Công an huyện Thới Bình;  

- Chi cục THA huyện Thới Bình; 

- Những người tham gia tố tụng;                                           

- Lưu hồ sơ.                                                                              
                                                                        Lê Thị Lan Anh 




